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DANH MỤC BÁO GIÁ
Mua sắm: Mua sắm tủ lạnh bảo quản vắc xin, dược phẩm tủ đầu giường, xe tiêm và xe đẩy thuốc phục vụ hoạt động

chuyên môn của Bệnh viện Phùng Chí Kiên
(Kèm theo Thư mời số: /TM-BVPCK ngày 01 tháng 10 năm 2026)

TT Hàng hóa Thông số kỹ thuật Đơn vị
tính

Số
lượng

Đơn
giá Thành tiền

1
Tủ đầu
giường nhựa

Kích thước: Dài 420 x Rộng 450 x Cao 740) mm+-5%.
Chất liệu nhựa ABS.
Có 03 khoang:
- Khoang trên: Có 01 bàn để đồ ăn. KT: (Dài 400 x Rộng 380 x Cao
23)mm+-5%;
- Khoang giữa: Có 01 ngăn kéo để vật dụng. KT: (Dài 400 x Rộng 400 x
Cao 80) mm+-5%.
- Khoang dưới: Để đồ có KT: (Dài 445 x Rộng 425 x Cao 470) mm +-
5%.
Giá treo: Hai bên cạnh tủ có giá treo khănmặt và 02móc treo đồ.

Cái 50

2 Xe đẩy tiêm
cao cấp

Kích thước: (760 x 490 x 1020)mm.
Chất liệu: Nhựa ABS và hợp kim nhôm.
Ngăn kéo: 05 ngăn (02 ngăn bé, 02 ngăn trung, 01 ngăn lớn).
Bánh xe: 04 bánh TPR đường kính 04 inch.
Bàn làm việc 01 ngăn.
Kệ đểmáy 01 cái.
Cọc truyền 01 cái, 04móc treo.
Thùng đựng rác thải: 02 cái, đựng rác y tế;
Giá để bình oxy

Cái 05
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TT Hàng hóa Thông số kỹ thuật Đơn vị
tính

Số
lượng

Đơn
giá Thành tiền

Giá dể dụng cụ: 01 cái; Hộp đựng bơm tiêm tiêu hủy.

3

Tủ lạnh bảo
quản Vắc
xin, dược
phẩm

Tính năng: Luồng khí làm lạnhmạnh từ trên xuống dưới, hoạt động
nhưmột bứcmàn không khí để ngăn không khí nóng bên ngoài
xâm nhập vào tủ lạnh khi cửamở, để ngăn nhiệt độ trong tủ tăng
nhanh và cải thiện hiệu suất đồng đều nhiệt độ
Thông số: - Dung tích: 606 lít
- Dải nhiệt độ:
- Độ đồng đều nhiệt độ: ±1 ;
- Độ biến động nhiệt độ: <2
Độ chính xác nhiệt độ: 0.1 độ C;
Lớp khí hậu: Class N
Loại làmmát: bằng không khí cưỡng bức
Rã đông: tự động
Chất làm lạnh: R600a/52g
Vật liệu bên ngoài: PCM
-Vật liệu bên trong: PCM/thép không gỉ
- Độ ồn: 55dB - Bộ điều khiển: vi xử lý
-Màn hình: LED
- Kích thước bên ngoài (W*D*H) 760*825*1925mm
-Kích thước bên trong (W*D*H) 660*590*1560mm - Trọng
lượng (N.W/G.W): 116/138kg
- Công suất địnhmức: 360W -Dòng điện địnhmức: 2.2A - Báo
độngmất điện, lỗi cảm biến, nhiệt độ cao/thấp, pin yếu, cửa hémở
- Kệ đểmẫu: 6 cái - Cửa: cửa kính
- Bánh xe: 4 (2 bánh xe cố định)
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